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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu                              hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng                                bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24/06/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 20/06/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Đề án: “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số      .........../TTr-SGTVT ngày … tháng … năm 2019 về việc phê duyệt Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung chủ yếu sau:

1.Tên đề án: Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.Mục tiêu Đề án
2.1. Mục tiêu tổng thể
Mục tiêu tổng thể dự án rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động và tối ưu hóa hoạt động của 05 tuyến VTHKCC bằng xe buýt đang được nhà nước trợ giá.

2.2. Mục tiêu cụ thể
Đánh giá, phân tích hiện trạng hoạt động, vận hành khai thác của 05 tuyến xe buýt trợ giá;
Phân tích ưu điểm, nhược điểm giữa phương án đề xuất điều chỉnh phương thức hoạt động và phương án hiện tại của 05 tuyến trợ giá;
Xây dựng phương án hoạt động của 05 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy hoạch giao thông, vận tải công cộng đã được phê duyệt trước đó cũng như đảm bảo chất lượng, giá cả dịch vụ và tính kết nối với dịch vụ đô thị thông minh trong tương lai;
Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện đề án.
3. Phương án hoạt động 06 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động
3.1. Phương án lộ trình
Tuyến 01: Bến xe phía Bắc - Bến xe phía Nam

Cự ly tuyến: 9,4 km
Lộ trình: Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Lê Lợi - Ga Huế - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lý Thái Tổ - Bến xe phía Bắc;
Chiều về: Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân – Ga Huế - Lê Lợi - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam.
Tuyến 02: Bến xe phía Bắc - KCN Phú Bài

Cự ly tuyến: 21 km
Lộ trình: Chiều đi: Bến xe phía Bắc - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam - QL 1A - Sân Bay Phú Bài - Trạm xe buýt Phú Bài;
Chiều về: Trạm xe buýt Phú Bài - Sân Bay Phú Bài - QL 1A - Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Bùi Thị Xuân - Cầu Dã Viên - Lê Duẩn - Bến xe phía Bắc.
Tuyến 03: Bến xe Phía Nam – (Thị trấn Thuận An) – Vinh Thanh

Cự ly tuyến: 30,2 km

Lộ trình: Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong - Đống Đa - Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Nguyễn Sinh Cung - QL 49 - Thị trấn Thuận An – An Dương – Phú Hải - Phú Diên – Vinh Xuân – Vinh Thanh;
Chiều về: Vinh Thanh – Vinh Xuân - Phú Diên – Phú Hải – An Dương - Thị trấn Thuận An - QL 49 - Nguyễn Sinh Cung - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Đống Đa - Lê Hồng Phong - Nguyễn Huệ -Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam.
Tuyến 04: Bến xe Phía Nam – TTr Phong Điền

Cự ly tuyến: 35,2 km

Lộ trình: Chiều đi: Bến xe phía Nam - An Dương Vương - Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Trấn Hưng Đạo - Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Bến xe Phía Bắc - QL 1A - Chợ An Lỗ - BVTW Huế cơ sở 2 - Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền;
Chiều về: Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền - BVTW Huế cơ sở 2 - Chợ An Lỗ - QL 1A - Bến xe phía Bắc - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Hà Nội - Lê Quý Đôn - Bà Triệu - Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam.
Tuyến 05: TTr Phong Điền – UBND xã Phong Hòa

Cự ly tuyến: 12,6 km

Lộ trình: Chiều đi: TTr Phong Điền – UBND xã Phong Thu – Hải Chánh – Ngã ba Mỹ Chánh – QL 49B – Làng cổ Phước Tích – UBND xã Phong Hòa;
Chiều về: UBND xã Phong Hòa – Làng cổ Phước Tích – QL49B – Ngã ba Mỹ Chánh – Hải Chánh – UBND xã Phong Thu – TTr Phong Điền.
Tuyến 06: Bến xe Phía Nam – Bến xe Quảng Điền

Cự ly tuyến: 22,6 km

Lộ trình: Chiều đi: Bến xe Phía Nam - An Dương Vương – Hùng Vương - Bà Triệu - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Lý Thường Kiệt - Hà Nội - Cầu Phú Xuân - Đông Ba - Huỳnh Thúc Kháng - Đào Duy Anh - Tăng Bạt Hổ - Cầu Bạch Yến - Tản Đà - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Bến xe Quảng Điền;
Chiều về: Bến xe Quảng Điền - Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) - Tản Đà - Cầu Bạch Yến - Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Huỳnh Thúc Kháng - Đông Ba - Cầu Phú Xuân - Hà Nội - Lý Thường Kiệt - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bà Triệu – Hùng Vương - An Dương Vương - Bến xe phía Nam.
3.2. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với 06 tuyến buýt sau khi điều chỉnh mạng lưới như sau:

Thời gian hoạt động: 06h00 – 18h00 (riêng tuyến số 2 do đặc điểm vận hành sẽ có thời gian mở tuyến sớm hơn, từ 05h00);
Giãn cách trong giờ cao điểm: trung bình 10 phút đến 20 phút, có tuyến 15 phút đến 30 phút.

(Chi tiết chỉ tiêu kỹ thuật được thể hiện tại Phụ lục 4 kèm theo quyết định)

3.3. Phương án cơ sở hạ tầng
a) Bến xe buýt chuyên dùng phục vụ xe buýt:

Bố trí bến xe buýt chuyên dùng phục vụ xe buýt tại khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương với diện tích khoảng 2,11ha.
b) Điểm đầu/cuối:

1. Bến xe phía Bắc
2. Bến xe phía Nam
3. Điểm đầu cuối tại Thị trấn Phong Điền
4. Điểm đầu cuối tại Vinh Thanh (khu vực chợ Chiều Vinh Thanh)
5. Điểm đầu cuối tại Bến xe Quảng Điền
6. Điểm đầu cuối tại cổng KCN Phú Bài
7. Điểm đầu cuối tại UBND xã Phong Hòa

Các vị trí này cần đảm bảo các công năng cơ bản bao gồm:
+ Khu vực đậu/đỗ kỹ thuật vận hành cho phương tiện
+ Khu vực đậu/đỗ xe qua đêm (các vị trí tại H.Phong Điền; T.Trấn Sịa; Vinh Thanh nhằm giảm cự ly huy động vận hành)
+ Nhà chờ cho hành khách
+ Thông tin mạng lưới buýt và chi tiết tuyến buýt
+ Khu vực bán vé
+ Khu vực thương mại; tác nghiệp phương tiện (nếu có diện tích)
c) Điểm dừng, nhà chờ
Tổng số điểm dừng; nhà chờ sau khi điều chỉnh là 306 vị trí. 
Trong đó:

+ Nhà chờ xây mới: 69 vị trí

+ Biển báo xây mới: 178 vị trí

+ Nhà chờ hiện trạng cải tạo: 25 vị trí

+ Điểm dừng hiện trạng nâng cấp lên nhà chờ: 20 vị trí

+ Điểm dừng hiện trạng cải tạo: 18 vị trí

+ Điểm dừng/ nhà chờ tháo dỡ: 17 vị trí

+ Đối với nhà chờ, phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn trong đó giai đoạn 1 tập trung đầu tư hạ tầng khu vực thành phố Huế; giai đoạn 2 đầu tư cho toàn bộ mạng lưới 06 tuyến.

Cụ thể:
+ Giai đoạn 1: Tổng 47 nhà chờ.

   Trong đó:

   + Số lượng nhà chờ xây mới: 21 vị trí

   + Số lượng nhà chờ cải tạo: 20 vị trí

   + Số lượng điểm dừng nâng cấp thành nhà chờ: 6 vị trí

+ Giai đoạn 2: Tổng 67 nhà chờ. 
   Trong đó:

   + Số lượng nhà chờ xây mới: 48 vị trí

   + Số lượng nhà chờ cải tạo: 5 vị trí

   + Số lượng điểm dừng nâng cấp thành nhà chờ: 14 vị trí

(Chi tiết bảng tổng hợp và danh sách điểm dừng, nhà chờ 06 tuyến buýt sau khi điều chỉnh lộ trình 06 tuyến buýt được thể hiện tại phụ lục 2; Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này).
d) Điểm trung chuyển
Bố trí điểm trung chuyển theo dạng ô phố, có thể bố trí tại 04 vị trí: (1)Vị trí ngã 6 Hùng Vương; (2) Khu vực cầu Phú Xuân; (3) Vị trí cuối đường Lê Lợi (gần ga Huế); (4) Vị trí bến xe Đông Ba. 
3.4. Phương tiện

a) Chủng loại phương tiện

Lựa chọn phương tiện xe buýt nhỏ (B40) và phương tiện xe buýt trung bình (B60) phục vụ hoạt động 06 tuyến buýt

b) Đặc điểm kỹ thuật cơ bản
Chiều cao sàn: Bán thấp

Tiêu chuẩn khí thải: EURO 4

Nhiên liệu: dầu (diesel) hoặc nhiên liệu sạch (CNG, LPG) hoặc phương tiện hybrid hoặc xe chạy điện. Trong đó ưu tiên sử dụng các phương tiện thân thiện môi trường.
3.5. Cơ chế phương án vé:

Phương án giá vé cần ưu tiên, xem xét và hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong đó:

+ Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi (>60 tuổi), trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo: miễn phí vé.
+ Học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề: giảm từ 25% đến 50% giá vé tháng.
+ Công nhân các khu công nghiệp (mua vé tập thể từ 30 người trở lên): giảm 20% giá vé tháng.
3.6. Khái toán nhu cầu vốn đầu tư:
Khái toán tổng mức đầu tư Đề án là 179,216 tỷ đồng bao gồm các hạng mục xây dựng và cải tạo nhà chờ điểm dừng; cải tạo tiếp cận điểm trung chuyển; sơn kẻ báo hiệu điểm dừng, nhà chờ; trung tâm điều hành vận tải công cộng; phương tiện xe buýt. 
Đối với việc đầu tư nhà chờ phân kỳ thành hai giai đoạn.

Trong đó:

+ Giai đoạn 1: Đầu tư nhà chờ (xây mới, cải tạo và nâng cấp) tại khu vực trung tâm thành phố Huế với khái toán tổng mức đầu tư 4,23 tỷ đồng.
+ Giai đoạn 2: Đầu tư nhà chờ (xây mới, cải tạo và nâng cấp) đồng bộ trên toàn bộ 06 tuyến với khai toán tổng mức đầu tư 6,03 tỷ đồng

Nguồn vốn: sử dụng nguồn ngân sách nhà nước kết hợp nguồn vốn xã hội hóa và vốn của doanh nghiệp vận hành, khai thác

4. Giải pháp thực hiện đề án:
4.1. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ

a) Giải pháp Phương án phát triển tổng thể mạng lưới tuyến

Xây dựng đề án Phương án phát triển tổng thể mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt bao gồm tất cả các loại hình vận tải hành khách công cộng trong tương lai bao gồm hệ thống xe buýt thường và hệ thống xe buýt khối lượng lớn.
Đề án Phương án phát triển tổng thể mạng lưới cần đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

Trong đó

- Tiêu chuẩn dịch vụ dành cho hành khách:


    + Thông tin hành khách tại các điểm đầu/cuối; điểm dừng, nhà chờ;
     + Thông tin hành khách trên xe;
     + Nhóm chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ: quãng đường, thời gian đi bộ đến trạm dừng; tỷ lệ đáp ứng nhu cầu trên hành lang tuyến; tính chính xác về thời gian vận hành xe buýt; an toàn cho hành khách.
- Tiêu chuẩn dịch vụ phương tiện:

     + Chất lượng khí thải;
     + Chất lượng đặc điểm kỹ thuật phương tiện: sàn xe, bậc lên xuống;
     + Công cụ hỗ trợ trên xe: dành cho người khuyết tật;
     + Trang thiết bị yêu cầu lắp đặt trên xe.
b) Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng 
- Tiếp tục triển khai ưu tiên đầu tư hoàn thiện, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông và kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động 06 tuyến buýt; 
- Ưu tiên bố trí quỹ đất và đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ hệ thống VTHKCC như: bến xe buýt chuyên dùng, điểm đầu cuối, trạm trung chuyển, điểm dừng đỗ.
- Thực hiện kêu gọi nguồn lực xã hội hóa trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vận tải công cộng bằng xe buýt.
c) Giải pháp tuyên truyền 
Nâng cao công tác tuyên truyền đến người dân, du khách và hành khách về hệ thống vận tải công cộng trong đó nhấn mạnh về lợi ích, tác dụng việc sử dụng xe buýt và phổ biến chính sách mới dành cho hành khách sử dụng xe buýt.
Các nội dung tuyên truyền cần thiết như sau:

+ Giới thiệu đến công chúng về hệ thống vận tải hành khách bằng xe buýt. Tạo ra nhận thức trong công chúng về phương thức giao thông công cộng;
+ Tuyên truyền đến người dân về lợi ích, tác dụng của việc đi xe buýt, thông tin về lộ trình, thời gian cũng như tần suất phục vụ của từng tuyến của mạng lưới VTHK;
+ Tuyên truyền các cơ chế chính sách đối với các đối tượng đi xe buýt; 
+ Tuyên truyền  các vấn đề liên quan giao thông đô thị cũng như trách nhiệm của người dân trong việc chống ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
4.2. Giải pháp xây dựng khung thể chế cho hoạt động xe buýt

a) Xây dựng quy chế quản lý hoạt động

Nội dung chính của Quy chế quản lý hoạt động bao gồm:

+ Các cơ sở pháp lý;
+ Những Quy định chung: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Giải thích từ ngữ;
+ Quy định về đầu tư hạ tầng, quản lý & điều hành hoạt động xe buýt; 
+ Quy định về quyền và nghĩa vụ của các cơ quan QLNN: (1) UBND và các Sở, ngành và (2) Cơ quan trực tiếp quản lý tuyến;
+ Quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp buýt;
+ Quy định về quyền và trách nhiệm của hành khách;
+ Quy định về tranh chấp, khen thưởng, xử phạt và tổ chức thực hiện.
b) Xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá vận hành xe buýt

Nội dung chính định mức và đơn giá khai thác xe buýt bao gồm:

+ Căn cứ pháp lý;
+ Định mức lao động và vận hành tuyến buýt;
+ Định mức tiền lương: (1) Lái xe, bán vé và (2) Lao động bảo dưỡng, sửa chữa;
+ Định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng chủng loại;
+ Định mức và định ngạch Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cho từng cấp: (1) Định mức và định ngạch bảo dưỡng sửa chữa nhỏ (4.000 km); (2) Định mức và định ngạch bảo dưỡng sửa chữa nhỏ (12.000 km) và (3) Định mức và định ngạch bảo dưỡng sửa chữa lớn: theo từng hạng mục công việc cụ thể;
+ Định mức vật tư, tiêu hao trong công tác bảo dưỡng sửa chữa;
+ Định mức và định ngạch sử dụng khác: (1)  Lốp và ắc quy và (2) Dầu nhờn; dầu bôi trơn.
Xây dựng đơn giá hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên cơ sở định mức cho từng chủng loại phương tiện.
c) Quy chế đấu thầu

Nội dung Quy chế đấu thầu gồm các nội dung chính sau:

- Căn cứ pháp lý xây dựng quy chế đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt;
- Những quy định chung:
     + Mục đích, ý nghĩa;
     + Phạm vi điều chỉnh;
     +  Đối tượng áp dụng;
     + Giải thích từ ngữ;
     + Danh mục các tuyến xe buýt thực hiện đấu thầu;
     + Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà cung cấp dịch vụ;
     + Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt:
     + Điều kiện để tổ chức đấu thầu khai thác tuyến xe buýt;
     + Điều kiện để tham gia đấu thầu;
     + Trình tự tổ chức, thực hiện đấu thầu;
     + Kế hoạch đấu thầu;
     + Lập, thẩm định, phê duyệt các nội dung công việc của quá trình đấu thầu;
     + Giá gói thầu, giá dự thầu, giá trúng thầu, giá hợp đồng;
     + Chi phí trong đấu thầu;
     + Bảo đảm dự thầu và bảo đảm thực hiện hợp đồng;
     + Tổ chức đấu thầu;
     + Xử lý tình huống trong đấu thầu;
     + Hồ sơ mời thầu;
     + Hồ sơ dự thầu;
     + Đánh giá hồ sơ dự thầu;
     + Quy định về chất lượng phương tiện (xe buýt)
;
     + Thông báo kết quả trúng thầu;
     + Hợp đồng cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt;
     + Công bố khai thác tuyến;
     + Điều chỉnh hợp đồng;
     + Thanh toán, quyết toán hợp đồng cung cấp dịch vụ;
     + Kiểm tra, giám sát thực hiện và xử lý vi phạm;
     + Xử lý vi phạm, tranh chấp.
- Tổ chức thực hiện: Trách nhiệm của các Sở, Ngành có liên quan:
     + Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải;
     + Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
     + Trách nhiệm của Sở Tài chính;
     + Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh;
     + Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh.
4.3. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 
a) Xây dựng app-bus.

 Xây dựng phần mềm app-bus nhằm mục đích tạo thuận tiện cho hành khách; người dân; du khách khi sử dụng xe buýt. 
Các chức năng yêu cầu khi xây dựng phần mềm app-bus bao gồm:

+ Ngôn ngữ: Cả tiếng Anh và tiếng Việt;
+ Chức năng bản đồ giao thông và bản đồ mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt;
+ Chức năng hiển thị chi tiết lộ trình từng tuyến xe buýt;
+ Chức năng hiển thị/ẩn các hạ tầng phục vụ vận tải công cộng bằng xe buýt bao gồm: điểm đầu – cuối; điểm trung chuyển; điểm dừng/đỗ và đồng thời hiển thị các vị trí hạ tầng lân cận xung quanh vị trí người sử dụng;
+ Chức năng hiển thị phương tiện xe buýt sắp tới và số hiệu tuyến buýt kèm theo;
+ Chức năng tìm lộ trình cần đi và các phương án lựa chọn tuyến xe buýt phù hợp.
b) Triển khai lắp đặt camera giám sát
Lắp đặt camera giám sát tại các điểm cơ sở hạ tầng và trên phương tiện xe buýt, kết hợp với thiết bị giám sát hành trình. Tất cả các dữ liệu trên cần được truyền về Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm giám sát điều hành giao thông của Sở Giao thông vận tải.
4.3. Giải pháp mô hình quản lý và giám sát hoạt động

- Xây dựng thành lập Cơ quan quản lý hoạt động vận tải công cộng chuyên trách, trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Cơ quan này có vai trò giúp việc cho Sở GTVT trong điều hành; giám sát hoạt động vận tải công cộng cũng như tham mưu các chính sách; cơ chế và kế hoạch phát triển vận tải công cộng.
- Đề xuất cơ cấu mô hình cơ quan quản lý giao thông công cộng bao gồm Ban Giám đốc và 04 phòng (Phòng Kế hoạch, điều độ và giám sát; Phòng Quản lý và phát hành vé; Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Kế toán và tài chính). 

Chức năng chính của cơ quan này bao gồm:

+ Tham mưu xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển vận tải công công cộng;
+ Lập và triển khai các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý và khai thác toàn bộ các cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý và điều hành, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của VTCC;
+ Lập kế hoạch hàng năm về cung ứng dịch vụ VTHKCC trên phạm vi toàn tỉnh và thừa ủy quyền giám đốc Sở GTVT ký hợp đồng dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ VTCC;
+ Ký & thực hiện các hợp đồng phân phối dịch vụ VTHKCC với các nhà cung ứng dịch vụ phân phối (bao gồm vé, thông tin VTHKCC) theo thẩm quyền;
+ Quản lý, giám sát chất lượng VTHKCC;
+ Quản lý công tác trợ giá trực tiếp và trợ giá gián tiếp cho hoạt động vận tải công cộng.
Điều 2. Phân công trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện đề án như sau:

1. Sở Giao thông vận tải
- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, công bố các ưu tiên trong lưu thông xe buýt;
- Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án. Hàng năm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất những biện pháp nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động của xe buýt tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia kinh doanh khai thác có hiệu quả;
- Chủ trì, thực hiện các nội dung quản lý Đề án theo quy định; thực hiện công bố mở tuyến; điều chỉnh điểm đỗ dừng, tần suất, biểu đồ chạy xe phù hợp với tình hình thực tế; quản lý hạ tầng, chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đột phá phát triển VTHKCC bằng xe buýt, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định;
- Tổ chức, hướng dẫn quy chế về đấu thầu; Thực hiện tổ chức đấu thầu, chấm thầu, và lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện vận hành cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh và phù hợp với luật đấu thầu; Tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, giám sát thực hiện hợp đồng, xử lý vi phạm hợp đồng;

- Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân về hoạt động 06 tuyến buýt;
- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động 06 tuyến buýt;
- Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung trong quy hoạch không còn phù hợp thì đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh;
- Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung trong quy hoạch không còn phù hợp thì đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư, xây dựng các giải pháp tìm nguồn vốn đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng nói chung và 06 tuyến buýt nói riêng trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Sở GTVT xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn xã hội hóa;
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện quy định về đấu thầu áp dụng cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất cơ chế hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng để đầu tư phương tiện vận tải 06 tuyến buýt;
- Hướng dẫn việc thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước có liên quan đến hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn xã hội hóa.
4. Sở Xây dựng

Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết các đô thị có xem xét đến quy hoạch vị trí các điểm đầu, điểm cuối, trạm trung chuyển, nhà chờ, bãi đỗ, điều kiện hạ tầng phục vụ hoạt động VTHKCC bằng xe buýt 

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải, các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng xe buýt, tạo sự đồng nhất trong cộng đồng dân cư đối với việc sử dụng xe buýt, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc triển khai xây dựng phần mềm app-bus và chia sẻ dữ liệu trong công tác giám sát hoạt động của 06 tuyến buýt;
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc triển khai bán vé và cung cấp các dịch vụ (thông tin, lịch trình, lộ trình tuyến buýt…)  liên quan đến hoạt động xe buýt thông qua hệ thống mạng Internet, mạng viễn thông;
- Hướng dẫn và quản lý việc tổ chức quảng cáo trên phương tiện và tại các khu vực bến bãi, nhà chờ, biển báo.
6. Sở Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo các trường học tổ chức việc đưa đón học sinh, sinh viên bằng xe buýt. Tuyên truyền, khuyến khích học sinh, sinh viên sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khi đi học và các chuyến đi khác.

7. Sở Tài Nguyên Môi trường

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí quỹ đất hợp lý dành cho phát triển 06 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng đất đai phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.
8. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện nội dung Đề án.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải quản lý hoạt động vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng mạng lưới tuyến xe buýt (điểm đầu, điểm cuối, các trạm trung chuyển, nhà chờ, biển báo…) trên địa bàn;
- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng xe buýt, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân và giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao Du Lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đại học Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Báo TTH, Đài HTV, TRT;

- Công báo tỉnh;

- VP: CVP các PCVP;

- Lưu: VT, GT.                                                                         
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



	
	


Phụ lục 1. Bản đồ 06 tuyến xe buýt sau khi điều chỉnh (khu vực trung tâm)
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  …  /QĐ-UBND ngày     tháng 12  năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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Phụ lục 2. Danh sách điểm dừng, nhà chờ 06 tuyến buyts sau khi điều chỉnh lộ trình
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  …  /QĐ-UBND ngày     tháng 12  năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Tuyến 01: Bến xe phía Nam - Bến xe phía Bắc

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Nam – Bến xe phía Bắc 

	1
	Bến xe phía Nam (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ khu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Big C Huế (đường Bà Triệu)
	X
	 
	600
	Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Trung tâm văn hóa thông tin TT Huế
	X
	 
	450
	Gần Vincom và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	6
	10 Hùng Vương 
	 
	X
	400
	Gần các địa điểm Cầu Trường Tiền, Trường đại học sư phạm, công viên 3/2, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	7
	24 Lê Lợi 
	
	X 
	500
	Gần Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, Sở khoa học CN, Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo.

	8
	Đối diện Bệnh viện Trung Ương Huế
	X (Đạt tiêu chuẩn)
	 
	350
	Chất lượng nhà chờ tốt, hiện đại. Gần bệnh viện TW Huế, UBND tỉnh

	9
	Đối diện trường Quốc Học Huế
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên trường THPT Hai Bà Trưng, Trường Quốc học Huế, người dân và khách du lịch đi Ga Huế và các phướng hướng lên bến xe phía Bắc

	10
	Đại học Huế (Số 3 đường Lê Lợi)
	X
	 
	350
	Điểm dừng Đại học Huế (số 3 Lê Lợi), phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực trung tâm thành phố Huế

	11
	Đối diện 57 Bùi Thị Xuân (Cầu Gà Đối diện Ga Huế)
	X
	 
	300
	Kết nối với Ga Huế, ngoài ra còn gần học viện âm nhạc Huế, Bệnh viện GTVT Huế và phục vụ đi lại của người dân và hành khách đến Ga Huế và phường Đúc

	12
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân 
	X
	 
	450
	Đầu cầu Dã Viên, phục vụ đi lại của người dân Phường Đúc

	13
	142 Lê Duẩn 
	 
	X
	900
	Đầu cầu Dã Viên

	14
	256 Lê Duẩn
	 
	X
	500
	Phục vụ đi lại của người dân phường Kim Long, phường Phú Thuận và phường Thuận Hòa

	15
	283 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 

	16
	393 Lê Duẩn 
	 
	X
	300
	 

	17
	523 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Kết nối với đường Tăng Bạt Hổ đi Bệnh viện Y học cổ truyền TT.Huế. Phục vụ đi lại của người dân Phường Phú Bình  

	18
	22 Lý Thái Tổ
	 
	X
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân phường An Hòa 

	19
	110 Lý Thái Tổ 
	
	X 
	700
	 

	20
	Bến xe phía Bắc (điểm cuối)
	 
	X
	300
	Phục vụ đi lại của người dân có nhu cầu sử dụng xe buýt để đi vào thành phố cũng như đi các huyện, xã

	Tổng
	7
	11
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: Bến xe phía Bắc – Bến xe phía Nam 

	1
	Bến xe phía Bắc (điểm đầu)
	 
	 
	 
	 

	2
	35 Lý Thái Tổ 
	 
	X
	450
	Phục vụ đi lại người dân tổ 15, đường Lý Thái Tổ

	3
	Công Viên An Hòa 
	
	X
	750
	 

	4
	489 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	 

	5
	297 Lê Duẩn 
	 
	X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	6
	159 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	7
	41 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Gần ngã tư Kim Long - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên 

	8
	99 Bùi Thị Xuân
	X
	 
	1000
	Đầu cầu Dã Viên, phục vụ đi lại của người dân Phường Đúc

	9
	Ga Huế (02 Bùi Thị Xuân)
	X
	 
	400
	Kết nối với Ga Huế, ngoài ra còn gần Học viện âm nhạc Huế, Bệnh viện GTVT Huế và phục vụ đi lại của người dân và hành khách đến Ga Huế và phường Đúc

	10
	Trường Quốc học Huế (gần đường Phan Bội Châu)
	 
	X
	550
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên trường THPT Hai Bà Trưng, Trường Quốc học Huế, người dân và khách du lịch đi vào khu vực trung tâm và xuống bến xe phía Nam, công viên Lê Lợi 

	11
	Bệnh viện Trung ương Huế
	X
	 
	550
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đến bệnh viện TW Huế và tới các cơ quan hành chính UBND tỉnh.

	12
	Sở Y tế Thừa Thiên Huế 
	X
	 
	450
	 

	13
	Số 5 Hùng Vương 
	 
	X
	500
	Gần các địa điểm Cầu Trường Tiền, Trường Đại học sư phạm, công viên 3/2, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	14
	32 Hùng Vương 
	X
	 
	500
	Gần Vincom và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	15
	82 Hùng Vương 
	X
	
	350
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lạ

	16
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	17
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	18
	Bến xe phía Nam (điểm cuối)
	 
	 
	600
	 

	Tổng
	6
	10
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 02: Bến xe phía Bắc - KCN Phú Bài

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Lý do

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Bắc – KCN Phú Bài

	1
	Bến xe Phía Bắc (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	Công Viên An Hòa 
	
	X 
	750
	 

	3
	489 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	 

	4
	297 Lê Duẩn 
	 
	X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	5
	159 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Thuận đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 


	6
	41 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Gần ngã tư Kim Long - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên 

	7
	99 Bùi Thị Xuân
	X
	 
	1000
	Đầu cầu Dã Viên, Phục vụ đi lại của người dân phường Đúc

	8
	Ga Huế (02 Bùi Thị Xuân)
	X
	 
	1600
	Kết nối với Ga Huế, ngoài ra còn gần Học viện âm nhạc Huế, Bệnh viện GTVT Huế và phục vụ đi lại của người dân và hành khách đến Ga Huế và phường Đúc

	9
	Số 4 Nguyễn Huệ
	 
	X
	450
	Gần Đại học Huế, phục vụ đi lại dân cư phường Vĩnh Ninh khu vực đường Điện Biên Phủ 

	10
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. (Đề xuất di dời 2 cây xanh trước mặt nhà chờ để thuận tiện cho việc dừng đỗ đón trả khách)

	11
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	X
	 
	350
	Phục vụ đi lại của người dân, học sinh sinh viên. Gần Bệnh viện Trường Đại học Y, Trường CĐ công nghiệp Huế, Trường CĐ Y tế Huế, Đại học Y dược Huế

	12
	Số 2 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Vincom, Trường THPT Cao Thắng, Trường Đại học khoa học Huế

	13
	Số 38 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Trường Đại học khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng. Phục vụ người dân có nhu cầu đi xuống bến xe Phía Nam

	14
	Đối diện Vincom Huế - đường Đống Đa
	X
	 
	350
	Gần Vincom, phục vụ người dân đi lại và trung tâm thành phố và bến xe phía Nam 

	15
	82 Hùng Vương 
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hề rộng phù hợp với việc lắp đặt nhà chờ. Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lạ

	16
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	17
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	18
	Đối diện Bến xe phía Nam (Đường An Dương Vương)
	 
	X
	600
	Kết nối với bến xe khách phía Nam, Trường Trung cấp Âu Lạc và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường An Đông

	19
	Đối diện 159 An Dương Vương (Gần nút giao An Dương Vương - Đường Âu Lạc)
	 
	X
	450
	 

	20
	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (44 Nguyễn Tất Thành)
	X
	 
	900
	Kết nối với UBND phường Thủy Dương, QL 49 và hướng đi các trường đại học như Đại học luật, Đại học kinh tế Huế, Trường CĐ công nghiệp Huế cơ sở 2. Phục vụ nhu cầu đi lại người dân trên địa bàn phường Thủy Dương

	21
	140 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	550
	 Phục vụ nhu cầu đi lại người dân trên địa bàn phường Thủy Dương

	22
	206 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	500
	 

	23
	294 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	600
	 

	24
	446 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	1000
	 Phục vụ nhu cầu đi lại người dân, học sinh trên địa bàn phường Thủy Phương, các Trường THCS Thủy Phương, THPT Hương Thủy, TT Giáo dục thường xuyên

	25
	552 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	1900
	 

	26
	610 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	400
	 

	27
	Ga Hương Thủy (768 Nguyễn Tất Thành)
	X
	 
	750
	Kết nối đến Ga Hương Thủy, công viên nước và người dân khu vực xung quanh 

	28
	900 Nguyễn Tất Thành
	X
	 
	650
	Phục vụ đi lại của người dân Thị trấn Phú Bài 

	29
	1050 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	1300
	Phục vụ đi lại của người dân Thị trấn Phú Bài 

	30
	1140 Nguyễn Tất Thành Sau ngã 3 (2 tháng 9)
	X
	 
	400
	Phục vụ đi lại của người dân Thị trấn Phú Bài, gần trường CĐ Thừa Thiên Huế

	31
	1254 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	650
	Phục vụ đi lại của người dân Thị trấn Phú Bài, gần trường UBND phường Phú Bài

	32
	Ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Lê Trọng Tấn
	X
	 
	1900
	Phục vụ hành khách đi sân bay Phú Bài 

	33
	Bến xe buýt KCN Phú Bài (điểm cuối)
	X
	 
	550
	Phục vụ đi lại công nhân KCN và người dân quanh KCN

	Tổng
	21
	10
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: KCN Phú Bài - Bến xe phía Bắc 

	1
	Bến xe buýt KCN Phú Bài (điểm đầu)
	 
	 
	 
	 

	2
	Đầu đường Lê Trọng Tấn 
	X
	 
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại từ sân bay Phú Bài vào trung tâm thành Phố

	3
	Đầu đường Thuận Hòa 
	X
	 
	1600
	Phục vụ đi lại của người dân phường Phú Bài vào trung tâm thành phố Huế

	4
	1297 Nguyễn Tất Thành (UBND Phường Phú Bài)
	X
	 
	400
	 

	5
	1257 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	450
	Phục vụ đi lại của người dân phường Phú Bài vào trung tâm thành phố Huế

	6
	983 Nguyễn Tất Thành
	X
	 
	1250
	 

	7
	861 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	700
	 

	8
	749 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	700
	Phục vụ đi lại của người phường Thủy Châu vào trung tâm thành phố Huế

	9
	665 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	500
	 

	10
	611 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	300
	Phục vụ đi lại của người phường Thủy Châu vào trung tâm thành phố Huế

	11
	553 Nguyễn Tất Thành (Ủy ban nhân dân Phường Thủy Phương)
	X
	 
	1650
	 

	12
	517 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân, học sinh trên địa bàn phường Thủy Phương vào trung tâm thành phố Huế

	13
	411 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	600
	 

	14
	301 Nguyễn Tất Thành 
	X
	 
	700
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân , học sinh trên địa bàn phường Thủy Dương vào trung tâm thành phố Huế

	15
	209 Nguyễn Tất Thành
	X
	 
	500
	 

	16
	121 Nguyễn Tất Thành 
	
	X
	750
	Qua cầu vượt quốc lộ 49

	17
	169 An Dương Vương 
	
	X
	650
	 

	18
	Bx Phía Nam 
	X
	 
	450
	Kết nối với bến xe khách Phía Nam, Trường Trung cấp Âu Lạc 

	19
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	20
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	2
	Big C Huế 
	X
	 
	600
	Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	22
	Trung tâm văn hóa thông tin TT Huế
	X
	 
	450
	Gần Vincom và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	23
	Số 11 Đống Đa
	X
	 
	500
	Gần Vincom, Trường THPT Cao Thắng, Trường Đại học Khoa học Huế

	24
	Số 05 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần trường đại học Khoa học Huế

	25
	Đối diện 64 Nguyễn Huệ 
	X (đạt tiêu chuẩn)
	 
	400
	Phục vụ đi lại của người dân, học sinh sinh viên. Gần Bệnh viện Trường Đại học Y, trường CĐ công nghiệp Huế, Trường CĐ y tế Huế, Đại học Y dược Huế

	26
	Trước Ngã tư Phan Bội Châu -

Nguyễn Huệ (hướng về Lê Lợi)
	X (Đạt tiêu chuẩn)
	 
	300
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vị trí chỗ nút giao Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ một bên hướng đi Lê Lợi thì cũng gần nút nhưng khi cải tạo có thể lùi lại khoảng 10-15m (chỗ này theo đi khảo sát thì k gây ảnh hưởng tới nút nhiều) vì có vịnh dừng đỗ. Tuy nhiên hiện nay việc đậu đỗ xe con k đúng quy định đỗ vào làn dùng đỗ gây ảnh hưởng cho việc đón trả khách

	27
	Cổng Đại học Huế số 3 mặt đường Lê Lợi 
	X
	 
	400
	Phục vụ đi lại của người dân, học sinh sinh viên. Gần trường Đại học Huế

	28
	Đối diện 57 Bùi Thị Xuân (Cầu Gà Đối diện Ga Huế)
	X
	 
	300
	Kết nối với Ga Huế, học viện âm nhạc và đi lại của người dân phường Đúc

	29
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân 
	X
	 
	450
	Đầu cầu Dã Viên, Phục vụ đi lại của người dân phường Đúc

	30
	142 Lê Duẩn 
	 
	X
	950
	Đầu cầu Dã Viên

	31
	256 Lê Duẩn
	 
	X
	500
	Gần Trường trung cấp nghề Huế, và phục vụ đi lại của người dân phường Kim Long, phường Phú Thuận và phường Thuận Hòa

	32
	283 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 

	33
	393 Lê Duẩn 
	 
	X
	300
	 

	34
	523 Lê Duẩn 
	 
	X
	550
	Kết nối với đường Tăng Bạt Hổ đi Bệnh viện y học cổ truyền TT.Huế. phục vụ đi lại của người dân phường Phú Bình  

	35
	22 Lý Thái Tổ
	 
	X
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân phường An Hòa 

	36
	110 Lý Thái Tổ 
	
	X
	700
	 

	37
	Bến xe phía Bắc (điểm cuối)
	 
	
	300
	Phục vụ đi lại của người dân có nhu cầu sử dụng xe buýt để đi vào thành phố cũng như đi các huyện, xã

	Tổng
	23
	11
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 03: Bến xe Phía Nam – (Thị Trấn Thuận An) – Vinh Thanh

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe Phía Nam – (Thị Trấn Thuận An) – Vinh Thanh

	1
	Bx Phía Nam (Điểm đầu) 
	X
	 
	450
	Kết nối với bến xe khách Phía Nam, Trường Trung cấp Âu Lạc 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	156 Nguyễn Huệ 
	X
	 
	350
	Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Đối diện 13 Lê Hồng Phong 
	 
	X
	350
	 

	6
	Số 11 Đống Đa
	X
	 
	550
	Gần Trường đại học Khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng 

	7
	Số 09 Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	8
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	X
	 
	250
	 

	9
	Số 33 đường Hà Nội
	X
	 
	300
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	11
	Sở y tế Thừa Thiên Thiên Huế 
	X
	 
	450
	 

	12
	Số 34 Lê Lợi (Đại học sư Phạm Huế)
	X
	 
	400
	Gần Trường Đại học sư phạm Huế, Ký túc xá Đội Cung, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công viên 3/2

	13
	Số 8A Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	800
	Phục vụ đi lại của người dân dọc tuyến Nguyễn Sinh Cung vào TT thành phố 

	14
	116 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	500
	

	15
	250 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	550
	

	16
	314 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	500
	

	17
	354 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	500
	

	18
	Đối diện số 9 Nguyễn Sinh Cung (khách sạn Hương Vĩ 1)
	 
	X
	450
	

	19
	Đình Phổ Nam (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	350
	 

	20
	Quốc Lộ 49, Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	X
	 
	250
	Gần chợ Nọ 

	21
	Quán Ty Thạnh (Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	450
	 

	22
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	650
	 

	23
	Trường Cao đẳng CN Huế cơ sở 2 
	X
	 
	800
	 

	24
	Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1100
	 

	25
	Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	X
	 
	1200
	 

	26
	Đối diện điện lực Phú Vang (Cầu Diên Trường 2)
	 
	X
	850
	 

	27
	Số 299 đường Kinh Dương Vương 
	
	 X
	1100
	Diện tích vỉa hè thích hợp cho việc bố trí nhà chờ

	28
	155 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang
	X
	 
	650
	Trường tiểu học Phú Tân

	29
	127 Kinh Dương Vương 
	 
	X
	750
	 

	30
	Số 75 đường Kinh Dương Vương
	 
	X
	350
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	31
	Số 7 Đường Kinh Dương Vương
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hè thích hợp cho việc bố trí nhà chờ 

	32
	Chợ Thuận An 
	X
	 
	1100
	 

	33
	Bến xe thị trấn Thuận An
	X
	 
	300
	 

	34
	Đường ra bãi tắm Thuận An
	
	X
	650
	

	35
	Đầu đường Hòa An – QL 49B
	
	X
	750
	

	36
	Đầu đường Trung An – QL 49B
	
	X
	600
	

	37
	Đầu đường Xuân An – QL 49B
	
	X
	1100
	

	38
	Đầu đường Hòa Xuân – QL 49B
	
	X
	450
	

	39
	UBND Xã Phú Thuận
	X
	
	600
	

	40
	Chợ An Dương – QL 49B
	
	X
	400
	

	41
	Đối diện UBND xã Phú Hải
	X
	
	1500
	

	42
	Đối diện Bưu cục Phú Hải
	
	X
	600
	

	43
	Đối diện quán Bánh Cá Sóc Quán (QL 49B)
	
	X
	1100
	

	44
	Trường THCS Phú Diên 
	X
	
	2500
	

	45
	Cách trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	
	X
	400
	

	46
	Trạm xăng Phú Diên
	
	X
	600
	

	47
	Chợ Mỹ Khánh
	
	X
	600
	

	48
	Ngã 3 QL49B với đường vào chùa Phương Diên 
	
	X
	1100
	

	49
	Đường vào làng Thanh Dương
	
	X
	500
	

	50
	Chùa Mai Vĩnh
	
	X
	800
	

	51
	Chợ Mai Vĩnh
	
	X
	400
	

	52
	Trường THPT Vinh  Xuân
	
	X
	500
	

	53
	Trung tâm y tế xã Vinh Xuân
	
	X
	900
	

	54
	Chùa Kế Võ 
	
	X
	600
	

	55
	Quốc lộ 49B hướng đi Vinh Thanh
	
	X
	600
	Đường vào nhà nghỉ trọ An Khang

	58
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	
	X
	1400
	

	59
	Ngã 3 Trường Hà – Vinh Thanh (Điểm cuối)
	X
	
	
	Chợ Chiều Vinh Thanh

	Tổng
	17
	37
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: (Thị Trấn Thuận An) – Vinh Thanh - (Thị Trấn Thuận An) - Bến xe Phía Nam 

	1
	Ngã 3 Trường Hà – Vinh Thanh (Điểm đầu)
	
	
	
	

	
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	
	X
	1400
	

	2
	Quốc lộ 49B hướng đi Thị trấn Thuận An
	
	X
	950
	

	4
	Chùa Kế Võ 
	
	X
	600
	

	5
	Trung tâm y tế xã Vinh Xuân
	
	X
	900
	

	6
	Trường THPT Vinh  Xuân
	
	X
	500
	

	7
	Chợ Mai Vĩnh
	
	X
	400
	

	8
	Chùa Mai Vĩnh
	
	X
	800
	

	9
	Đường vào làng Thanh Dương
	
	X
	500
	

	10
	Ngã 3 QL49B với đường vào chùa Phương Diên 
	
	X
	1100
	

	11
	Chợ Mỹ Khánh
	
	X
	600
	

	12
	Trạm xăng Phú Diên
	
	X
	600
	

	13
	Cách trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	
	X
	400
	

	14
	Trường THCS Phú Diên 
	
	X
	
	

	15
	Bánh cá sóc quán – QL 49B
	
	X
	1100
	

	16
	Bưu cục Phú Hải
	
	X
	600
	

	17
	UBND xã Phú Hải
	X
	
	1500
	

	18
	Đối diện Chợ An Dương – QL 49B
	
	X
	400
	

	19
	Đối diện UBND xã Phú Thuận
	X
	
	600
	

	20
	QL 49B – Đầu đường Hòa Xuân
	
	X
	450
	

	21
	QL 49B – Đầu đường Xuân An
	
	X
	1100
	

	22
	QL 49B – Đầu đường Trung An
	
	X
	600
	

	24
	QL 49B – Đầu đường Hòa An
	
	X
	750
	

	25
	Đầu đường ra bãi tắm Thuận An
	
	X
	350
	

	26
	Bến xe Thuận An 
	X
	
	600
	 

	27
	92 Nguyễn Văn Tuyết
	 
	X
	300
	Gần cầu Thuận An và chợ Thuận An

	28
	04 Kinh Dương Vương 
	 
	X
	1100
	 

	29
	Số 60 đường Kinh Dương Vương 
	X
	 
	500
	Diện tích vỉa hè thích hợp cho việc bố trí nhà chờ 

	30
	92 Kinh Dương Vương (Đầu đường Nguyễn Cầu, Đoàn Trực)
	 
	X
	400
	 

	31
	Số 174 đường Kinh Dương Vương 
	X
	 
	750
	 

	32
	Đối diện 299 Đường Kinh Dương Vương 
	X
	 
	650
	 

	33
	Điện lực Phú Vang 
	X
	 
	1000
	 

	34
	Đội diện Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	X
	 
	1000
	 

	35
	Ngã 3Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1100
	 

	36
	Đối diện Trường cao đẳng Công Nghiệp Huế Cơ sở 2
	 
	X
	1000
	 

	37
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1000
	 

	38
	Bưu điện Thôn Trung Đông
	X
	 
	400
	Có thể xem xét vì diện tích khu này đảm bảo được việc đặt nhà chờ

	39
	Số 2A đường Thôn Nam Thượng
	 
	X
	700
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	40
	Đối diện Đình Phổ Nam (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	300
	 

	41
	01 Thôn Nam Thượng (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	 
	X
	350
	 

	42
	363 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	500
	 

	43
	289 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	450
	 

	44
	211 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	450
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	45
	123 Nguyễn Sinh Cung
	 
	X
	450
	 

	46
	11 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X
	550
	Do trước cửa nhà dân nên không phù hợp cho việc lắp đặt nhà chờ

	47
	49 Lê Lợi 
	X
	 
	500
	Gần Bến thuyền du lịch Tòa Khâm, Trung tâm thành phố Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế, KTX Đội Cung, Công an tỉnh

	48
	Đối diện Cổng Trường Đại học sư phạm Huế 
	X
	 
	350
	Gần các địa điểm Cầu Trường Tiền, Trường Đại học Sư phạm, công viên 3/1

	49
	24 Lê Lợi 
	
	X 
	450
	Gần trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo.

	50
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Đường Hà Nội)
	X
	 
	350
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Đại học Huế 

	51
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	X
	 
	350
	 

	52
	Số 14B Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	300
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	53
	Số 38 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Trường đại học Khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng. Phục vụ người dân có nhu cầu đi xuống bến xe Phía Nam

	54
	15 Lê Hồng Phong 
	 
	X
	500
	 

	55
	Đối diện sở tài nguyên môi trường tỉnh (đường nguyễn Huệ )
	X
	 
	300
	Gần Trường Đại học Khoa học Huế

	56
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	57
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	58
	Bến xe Phía Nam (Điểm cuối)
	 
	X
	
	Kết nối với bến xe khách Phía Nam, Trường Trung cấp Âu Lạc và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường An Đông

	Tổng
	16
	39
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 04: Bến xe phía Nam - Thị trấn Phong Điền

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Nam - Thị trấn Phong Điền

	1
	Bến xe phía Nam (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Big C Huế (231 Bà Triệu)
	 
	X
	350
	Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu (94 Bà Triệu) 
	 
	X
	450
	Gần UBND thành phố Huế, trung tâm Thể Thao 

	6
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	7
	Số 16 Lê Quý Đôn 
	X
	 
	350
	Đối diện Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế 

	8
	Vincom Huế (35 Hà Nội)
	X
	 
	350
	 

	9
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	X
	 
	250
	 

	10
	Số 33 đường Hà nội
	X
	 
	300
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	11
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	700
	 

	12
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	X
	 
	400
	 

	13
	143 Trần Hưng Đạo
	 
	X
	450
	 Gần siêu thị Coopmart Huế và Bxe Đông Ba 

	14
	63 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	300
	Trung tâm văn hóa Thành Phố Huế

	15
	Bãi đỗ xe Nguyễn Hoàng 
	
	 X
	350
	 

	16
	Công viên cây mai vàng xứ Huế (Gần cửa Quảng Đức)
	X
	
	500
	 

	17
	Gần ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên (hướng cầu Dã Viên)
	X
	
	700
	Cách 50m hướng về ngã tư Lê Duẩn – Kim Long – Cầu Dã Viên 

	18
	142 Lê Duẩn 
	
	X
	300
	 

	19
	256 Lê Duẩn
	
	X
	500
	Gần Trường Trung cấp nghề Huế, và phục vụ đi lại của người dân phường Kim Long, phường Phú Thuận và phường Thuận Hòa

	20
	283 Lê Duẩn 
	
	X
	700
	 

	21
	393 Lê Duẩn 
	
	X
	300
	 

	22
	523 Lê Duẩn 
	
	X
	550
	Kết nối với đường Tăng Bạt Hổ đi Bệnh viện Y học cổ truyền TT.Huế. phục vụ đi lại của người dân Phường Phú Bình  

	23
	22 Lý Thái Tổ
	
	X
	500
	Phục vụ nhu cầu đi lại người dân Phường An Hòa 

	24
	110 Lý Thái Tổ 
	
	X
	700
	 

	25
	Bến xe phía Bắc 
	
	X
	300
	Phục vụ đi lại của người dân có nhu cầu sử dụng xe buýt để đi vào Thành phố cũng như đi các huyện, xã

	26
	188 Lý Thái Tổ 
	
	X
	500
	 

	27
	Cổng làng La Chữ (Km81+400 QL 1A
	
	X
	1200
	

	28
	Km 816+800 QL1A (Gần đường tỉnh 8B và trường THPT Đặng Huy Trứ)
	
	X
	600
	

	29
	Km 815+800 QL1A (gần đường vào Giáp Thượng, xã Hương Toàn
	
	X
	1300
	

	30
	188 Lý Nhân Tông 
	
	X
	500
	

	27
	232 Lý Nhân Tông (UBND Phường Hương Xuân)
	
	X
	750
	 

	31
	Ga Văn Xá 
	
	X
	450
	

	32
	370 Lý Nhân Tông 
	
	X
	700
	 

	33
	406 Lý Nhân Tông (Gần đường vào chợ Văn Xá)
	
	X
	450
	 

	34
	Trường THCS Hồ Văn Tứ 
	
	X
	600
	 

	35
	Km 811+300 QL1A (trước giá long môn)
	
	X
	400
	 

	36
	Công viên thị xã Hương Trà 
	X
	
	500
	UBND thị xã Hương Trà

	37
	Km 809+810 QL1A
	
	X
	500
	

	38
	QL1A, Tứ Hạ, Hương Trà, Huế, Việt Nam (Cách cổng trường Hà Thế Hạnh 100m) 
	
	X
	1000
	 

	39
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	
	X
	1000
	

	40
	Km807+900 QL1A
	
	X
	1500
	 

	41
	Chợ An Lỗ
	
	X
	650
	 

	42
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	
	X
	700
	 

	43
	Cầu Thượng An Trong
	
	X
	900
	 

	44
	Đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
	X
	
	450
	 

	45
	Quán cơm Hoàng Anh (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	
	X
	1800
	 

	46
	Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương 
	
	X
	2200
	 

	47
	Đối diện cửa hàng xăng dầu số 27
	
	X
	2500
	 

	48
	Quán cơm Ái Vân 
	
	X
	550
	 

	49
	149 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	 
	X
	500
	 

	50
	41 Phò Trạch (Đối diện Công An huyện Phong Điền)
	X
	 
	1100
	 

	 51
	Đối diện Bưu điện huyện Phong Điền 
	 
	X
	220
	 

	52
	Thị Trấn Phong Điền (điểm cuối)
	 
	 
	550
	 

	Tổng
	13
	38
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: Thị trấn Phong Điền - Bến xe phía Nam 

	1
	Thị Trấn Phong Điền (điểm đầu)
	 
	
	 
	 

	2
	Bưu điện huyện Phong Điền 
	X
	
	550
	 

	3
	Công an huyện Phong Điền 
	X
	
	250
	 

	4
	336 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	
	X
	1100
	

	5
	Quán cơm Ái Vân 
	 
	X
	400
	 

	6
	Cửa hàng xăng dầu số 27
	
	X
	500
	 

	7
	301 QL1, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 
	X
	600
	 

	8
	Đối diện Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương 
	 
	X
	1900
	 

	9
	Nhà Hàng Phú Quý (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế)
	
	X
	2400
	 

	10
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Cơ sở 2)
	X
	
	2000
	 

	11
	Cầu Thượng An Trong
	 
	X
	450
	 

	12
	Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu
	 
	X
	1300
	 

	13
	Chợ An Lỗ
	 
	X
	650
	 

	14
	Ngã 3 đường Sông Bồ - Quốc lộ 1A
	 
	X
	650
	 

	15
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	 
	X
	500
	 

	17
	Km 809+810 QL1A (gần trụ sở công ty Trường Sơn)
	 
	X
	1600
	 

	18
	Bưu điện Thị Xã Hương Trà
	 
	X
	1100
	 

	19
	Số 7 Cách Mạng Tháng 8
	
	X
	1500
	 

	20
	Điện lực Hương Trà
	
	X
	450
	 

	21
	117 Lý Nhân Tông 
	 
	X
	550
	 

	22
	Km813+800 QL1A (ga Văn Xá)
	
	X
	1300
	

	23
	Chợ Phe Thượng, Giáp Thượng, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	1700
	 

	24
	Đối diện Trường THPT Đặng Huy Trứ
	 
	X
	1200
	 

	25
	Cổng làng La Chữ, trước số nhà 19 Lý Nhân Tông (Km81+400 QL1A)
	
	X
	600
	

	26
	 159 Lý Thái Tổ
	 
	X
	1500
	 

	27
	Bến xe phía Bắc
	 
	X
	600
	 

	28
	35 Lý Thái Tổ 
	 
	X
	450
	Phục vụ đi lại người dân tổ 15, đường Lý Thái Tổ

	29
	Công Viên An Hòa 
	
	X
	750
	 

	30
	489 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	 

	31
	297 Lê Duẩn 
	 
	X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào Trung tâm thành phố Huế 

	32
	159 Lê Duẩn 
	 
	X
	700
	 Gần đường vào Trường Trung cấp nghề Huế, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Phú Bình đi ga Huế và vào trung tâm thành phố Huế 

	33
	41 Lê Duẩn 
	 
	X
	500
	Gần ngã tư Kim Long - Lê Duẩn - Cầu Dã Viên 

	34
	Gần ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên (hướng cầu Phú Xuân)
	X 
	
	300
	Cách 50m từ ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên hướng về cầu Phú Xuân

	35
	Đối diện Cửa Quảng Đức (đường  Lê Duẫn, cách nút giao Lê Duẩn – Cửa Quảng  Đức 50m) (hướng cầu Phú Xuân)
	X
	 
	800
	Đề xuất cải tạo và dịch chuyển lùi lại 40m hướng về cầu Dã Viên

	36
	Đối diện cửa Ngăn (đường  Lê Duẫn, cách nút giao Lê Duẩn – Cửa Ngăn 50m) (hướng cầu Phú Xuân)
	X
	 
	450
	Đề xuất cải tạo và dịch chuyển lùi lại 40m hướng về cầu Dã Viên

	37
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	400
	 

	38
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	X
	 
	400
	 

	39
	143 Trần Hưng Đạo
	
	X
	450
	Gần siêu thị Coopmart Huế và Bến xe Đông Ba 

	40
	63 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	300
	Trung tâm Văn hóa Thành Phố Huế

	41
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Đường Hà Nội)
	X
	 
	350
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	42
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	X
	 
	350
	 

	43
	Vincom Huế (26 Hà Nội)
	X
	 
	350
	 

	44
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn (trung tâm văn hóa thông tin mặt đường Lê Quý Đôn)
	X
	 
	450
	 

	45
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	46
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu 
	 
	X
	450
	Gần UBND Thành Phố, Trung tâm Thể Thao 

	47
	Chợ sinh viên (Big C Huế)x`
	X
	 
	350
	Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	48
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	49
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	50
	Bến xe phía Nam (điểm cuối)
	 
	 
	750
	 

	Tổng
	15
	32
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 05: TTr Phong Điền – UBND Xã Phong Hòa

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: TTr Phong Điền – UBND Xã Phong Hòa

	1
	Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền (Điểm đầu)
	X
	
	
	 

	2
	Trường tiểu học Phong Thu
	
	X
	1200
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	
	X
	3000
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Đối diện bưu điện VH xã Hải Chánh
	
	X
	600
	

	5
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	
	X
	500
	

	6
	Đối diện trường THCS Hải Chánh
	X
	
	2000
	

	7
	Bánh lọc Minh 
	
	X
	1100
	

	8
	Chợ Mỹ Chánh
	
	X
	850
	

	9
	Làng cổ Phước Tích
	
	X
	350
	

	10
	QL 49B
	
	X
	1800
	

	11
	Nhà Thờ họ Bùi Phước
	
	X
	700
	

	12
	UBND Xã Phong Hòa (Điểm cuối)
	X
	
	550
	

	
	Tổng
	1
	9
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: UBND Xã Phong Hòa – TTr Phong Điền 

	1
	UBND xã Phong Hòa (Điểm đầu)
	X
	
	
	

	2
	Đối diện nhà thờ họ Bùi Phước
	
	X
	550
	

	3
	QL 49B
	
	X
	700
	

	4
	Đối diện làng cổ Phước Tích
	
	X
	1800
	

	5
	Chợ Mỹ Chánh
	
	X
	350
	

	6
	Bánh lọc Minh
	
	X
	850
	

	7
	Trường THCS Hải Chánh
	X
	
	1100
	

	8
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	
	X
	2000
	

	9
	Bưu điện VH xã Hải Chánh
	
	X
	500
	

	10
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	
	X
	600
	

	11
	UBND xã Phong Thu 
	X
	
	3000
	

	12
	Trạm quay đầu xe buýt Phong Điền (Điểm cuối)
	X
	
	1200
	

	
	Tổng
	2
	8
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Tuyến 06: Bến xe phía Nam – Bến xe Quảng Điền

	STT
	Tên điểm dừng 
	Phương án
	Khoảng cách
(m)
	Ghi chú

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo
	
	

	Chiều đi: Bến xe phía Nam – Bến xe Quảng Điền

	1
	Bến xe phía Nam (điểm đầu)
	X
	 
	 
	 

	2
	17 An Dương Vương 
	 
	X
	550
	Gần Ga An cựu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quan khu vực trung tâm thành phố Huế

	3
	149 Hùng Vương 
	 
	X
	600
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	4
	Big C Huế (231 Bà Triệu)
	 
	X
	350
	Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	5
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu (94 Bà Triệu) 
	 
	X
	450
	Gần UBND Thành Phố, Trung tâm Thể Thao 

	6
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	7
	Số 16 Lê Quý Đôn 
	X
	 
	350
	Đối diện Thư viện tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế 

	8
	Số 11 Đống Đa
	X
	 
	550
	Gần Trường Đại học Khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng 

	9
	Số 09 Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	350
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	10
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	X
	 
	250
	 

	11
	Số 33 đường Hà nội
	X
	 
	300
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	12
	Đối diện 57 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	700
	 

	13
	Cổng bến xe khách Đông Ba 
	X
	 
	400
	 

	14
	Đối diện 15 Huỳnh Thúc Kháng
	X
	 
	350
	 

	15
	Đối diện 185 Huỳnh Thúc Kháng
	
	X
	500
	 

	16
	Đối diện 107 Huỳnh Thúc Kháng
	 
	X
	300
	 

	17
	Đối diện 219 Huỳnh Thúc Kháng (Qua cầu Đông Ba)
	 
	X
	350
	 

	18
	Đối diện trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	 
	X
	400
	321 Huỳnh Thúc Kháng 

	19
	Đối diện 115 Đào Duy Anh
	 
	X
	650
	 

	20
	221 Đào Duy Anh 
	 
	X
	400
	 

	21
	273 Đào Duy Anh 
	 
	X
	300
	 

	22
	419 Tăng Bạt Hổ
	 
	X
	280
	Gần các chợ đầu mối Phú Hậu, trái cây. Phụ vụ nhu cầu đi lại của dân cư phương Phú Bình 

	23
	337 Tăng Bạt Hổ 
	 
	X
	450
	 

	24
	30 Tản Đà 
	X
	
	700
	Gần Bệnh viện quân Y, Bệnh viên Da liễu, Bệnh viện Lao phổi, Trường THPT Hương Vinh

	25
	Chợ Lệ Khê
	 
	X
	1000
	 

	26
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	2000
	 

	27
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 
	X
	1500
	 

	28
	Cổng chợ Hương Cần (xã Hương Cần)
	
	 X
	400
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Hương Cần. Gần chợ Hương Cần, UBND xã Hương Cần

	29
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	X
	1100
	 

	30
	Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	500
	 

	31
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	
	 X
	1700
	 

	32
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	X
	 
	3600
	 

	33
	134 Nguyễn Vịnh 
	X
	 
	550
	 

	34
	Trường Trung cấp Nghề Quảng Điền 
	X
	 
	450
	Gần chợ trung tâm Thương mại Quảng Điền, Trường Trung cấp nghề Quảng Điền, UBND thị trấn Sịa

	35
	Bến xe Quảng Điền (điểm cuối)
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	13
	20
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối

	Chiều về: Bến xe Quảng Điền – Bến xe phía Nam 

	1
	Bến xe Quảng Điền (điểm đầu)
	 
	 
	 
	 

	2
	Chợ trung tâm Thương Mại Quảng Điền
	X
	 
	700
	Phục đi lại của người dân, sinh viên hướng vào TP. Huế

	3
	103 Nguyễn Vịnh 
	X
	 
	300
	Phục đi lại của người dân, sinh viên hướng vào TP. Huế

	4
	Ngã 4 Nguyễn Vịnh - Nguyễn Kim Thành
	X
	 
	350
	Phục đi lại của người dân, sinh viên hướng vào TP. Huế

	5
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	X
	 
	400
	 

	6
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	
	 X
	3200
	 

	7
	Đối Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	X
	1700
	 

	8
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	X
	500
	 

	9
	Cổng chợ Hương Cần (xã Hương 

Cần)
	
	 X
	1200
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân xã Hương Cần. Gần chợ Hương Cần, UBND xã Hương Cần

	10
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 
	X
	400
	 

	11
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 
	X
	1500
	 

	12
	Chợ Lệ Khê
	 
	X
	2100
	 

	13
	30 Tản Đà 
	
	X
	1000
	 

	14
	Ngã tư Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Nguyễn Gia Thiều
	 
	X
	600
	 

	15
	245 Đào Duy Anh (UBND Phường Phú Bình)
	 
	X
	450
	 

	16
	115 Đào Duy Anh 
	 
	X
	500
	 

	17
	323 Đào Duy Anh 
	 
	X
	700
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

	18
	209 Huỳnh Thúc Kháng 
	 
	X
	350
	Cầu Đông Ba

	19
	105 Huỳnh Thúc Kháng 
	 
	X
	350
	 

	20
	143 Trần Hưng Đạo
	 
	X
	450
	Gần siêu thị Coopmart Huế và Bxe Đông Ba 

	21
	63 Trần Hưng Đạo 
	X
	 
	300
	Trung tâm Văn hóa Thành Phố Huế

	22
	Bệnh viện Trung Ương Huế (Đường Hà Nội)
	X
	 
	350
	Gần Bệnh viện TW Huế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Đại học Huế 

	23
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	X
	 
	350
	 

	24
	Số 14B Lý Thường Kiệt 
	X
	 
	300
	Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Phường Vĩnh Ninh, Phú Nhuận và dọc đường Lý Thường Kiết

	25
	Số 38 Đống Đa 
	X
	 
	300
	Gần Trường đại học Khoa học Huế, Vincom, THPT Cao Thắng. Phục vụ người dân có nhu cầu đi xuống bến xe Phía Nam

	26
	Đối diện Vincom Huế - đường Đống Đa
	X
	 
	350
	Gần Vincom, phục vụ người dân đi lại và trung tâm thành phố và bến xe phía Nam 

	27
	Đối diện Viettinbank Lê Quý Đôn 
	X
	 
	200
	Gần Vincom, phục vụ người dân đi lại và trung tâm thành phố và bến xe phía Nam 

	28
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	X
	 
	450
	 

	29
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu 
	 
	X
	450
	Gần UBND Thành Phố, Trung tâm Thể Thao 

	30
	Chợ sinh viên (Big C Huế)
	X
	 
	350
	Gần siêu thị Big C, Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, Chợ sinh viên là những nơi tập chung thút hút người dân đi lại

	31
	Chợ An Cựu 
	 
	X
	400
	Gần chợ An Cựu, gần giao cắt giữa đường Hùng Vương với đường Phan Đình Phùng - Đặng Văn Ngữ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quanh khu vực chợ và hai bên đường  

	32
	22 An Dương Vương 
	 
	X
	500
	 

	33
	Bến xe phía Nam (điểm cuối)
	 
	 
	700
	 

	Tổng
	13
	18
	
	Không bao gồm điểm đầu/cuối


Phụ lục 3. Danh sách chi tiết điểm dừng, nhà chờ đầu tư cho từng giai đoạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  …  /QĐ-UBND ngày     tháng 12  năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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	Big C Huế (mặt đường Hùng Vương)
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	12
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	Số 34 Lê Lợi (Đại học sư Phạm Huế)
	411 Nguyễn Tất Thành
	Big C Huế (231 Bà Triệu)
	370 Lý Nhân Tông

	13
	Lê Duẩn (hướng về cầu Phú Xuân). Gần ngã tư Lê Duẩn – Kim Long – Cầu Dã Viên (Cách 50m từ ngã tư Lê Duẩn - Kim Long - Cầu Dã Viên hướng về cầu Phú Xuân)
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	Đối diện Cửa Ngăn
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	16
	Đối diện Số 1 Lê Qúy Đôn
	Đối diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh (đường nguyễn Huệ )
	Số 60 đường Kinh Dương Vương 
	Ngã 3 Đường Tố Hữu - Bà Triệu 
	117 Lý Nhân Tông 

	17
	Ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Huệ
	Số 16 Lê Quý Đôn 
	Bưu điện Thôn Trung Đông
	Đối diện 219 Huỳnh Thúc Kháng (Qua cầu Đông Ba)
	Đối diện 185 Huỳnh Thúc Kháng

	18
	Đối diện 41 Nguyễn Huệ
	63 Trần Hưng Đạo 
	41 Phò Trạch (Đối diện Công An huyện Phong Điền)
	Đối diện Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	Đối diện 115 Đào Duy Anh

	19
	Cục Thống Kê (số 2 đường Hà Nội) 
	Vincom Huế (26 Hà Nội)
	Bưu điện Huyện Phong Điền
	Ngã tư Tăng Bạt Hổ - Đào Duy Anh - Nguyễn Gia Thiều
	 

	20
	Số 1 Lê Qúy Đôn
	Chợ sinh viên (Big C Huế)
	Công an huyện Phong Điền
	245 Đào Duy Anh (UBND Phường Phú Bình)
	 

	21
	Giai đoạn 2
	Đối diện 15 Huỳnh Thúc Kháng
	336 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	115 Đào Duy Anh
	 

	22
	Ga Hương Thủy (768 Nguyễn Tất Thành)
	Giai đoạn 2
	 
	323 Đào Duy Anh
	 

	23
	Ngã 3 Nguyễn Tất Thành - Lê Trọng Tấn
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân 
	 
	209 Huỳnh Thúc Kháng
	 

	24
	Đầu đường Lê Trọng Tấn 
	99 Bùi Thị Xuân
	 
	105 Huỳnh Thúc Kháng
	 

	25
	Đầu đường Thuận Hòa 
	32 Hùng Vương
	 
	Đối diện 99 Bùi Thị Xuân
	 

	26
	1257 Nguyễn Tất Thành 
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (44 Nguyễn Tất Thành)
	 
	Công Viên An Hòa
	 

	27
	
	140 Nguyễn Tất Thành
	 
	22 An Dương Vương 
	 

	28
	 
	206 Nguyễn Tất Thành
	 
	Công Viên An Hòa
	 

	29
	 
	294 Nguyễn Tất Thành
	 
	489 Lê Duẩn
	 

	30
	 
	446 Nguyễn Tất Thành
	 
	297 Lê Duẩn
	 

	31
	 
	552 Nguyễn Tất Thành
	 
	159 Lê Duẩn
	 

	32
	 
	610 Nguyễn Tất Thành
	 
	41 Lê Duẩn 
	 

	33
	 
	1050 Nguyễn Tất Thành
	 
	99 Bùi Thị Xuân
	 

	34
	 
	1140 Nguyễn Tất Thành Sau ngã 3 (2 tháng 9)
	 
	22 An Dương Vương 
	 

	35
	 
	1254 Nguyễn Tất Thành
	 
	Đối diện 159 An Dương Vương (Gần nút giao An Dương Vương - Đường Âu Lạc)
	 

	36
	 
	1297 Nguyễn Tất Thành (UBND Phường Phú Bài)
	 
	121 Nguyễn Tất Thành
	 

	37
	 
	983 Nguyễn Tất Thành
	 
	169 An Dương Vương
	 

	38
	
	861 Nguyễn Tất Thành
	 
	17 An Dương Vương
	 

	39
	
	665 Nguyễn Tất Thành
	 
	142 Lê Duẩn
	 

	40
	
	553 Nguyễn Tất Thành (Ủy ban nhân dân Phường Thủy Phương)
	 
	256 Lê Duẩn
	 

	41
	
	411 Nguyễn Tất Thành 
	 
	283 Lê Duẩn
	 

	42
	
	209 Nguyễn Tất Thành
	 
	393 Lê Duẩn
	 

	43
	
	Số 33 Hoàng Hoa Thám (Mặt đường Hà Nội, qua ngã 5 Hà Nội - Nguyễn Tri Phương - Lý Thường Kiệt - Hoàng Hoa Thám - Hà Nội)
	 
	523 Lê Duẩn
	 

	44
	
	Trường Cao đẳng CN Huế cơ sở 2 
	 
	22 Lý Thái Tổ
	 

	45
	
	Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang gần Suối nước nóng Mỹ An) 
	 
	110 Lý Thái Tổ
	 

	46
	
	155 Kinh Dương Vương, Thuận An, Phú Vang
	 
	116 Nguyễn Sinh Cung 
	 

	47
	
	Chợ Thuận An
	 
	314 Nguyễn Sinh Cung
	 

	48
	
	Bến xe thị trấn Thuận An
	 
	354 Nguyễn Sinh Cung
	 

	49
	
	UBND Xã Phú Thuận
	 
	Quán Ty Thạnh (Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	50
	
	Đối diện UBND xã Phú Hải
	 
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 

	51
	
	Trường THCS Phú Diên 
	 
	Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	52
	
	Ngã 3 Trường Hà – Vinh Thanh (Điểm cuối)
	 
	Đối diện Điện lực Phú Vang (Cầu Diên Trường 2)
	 

	53
	 
	UBND xã Phú Hải
	 
	Số 299 đường Kinh Dương Vương
	 

	54
	 
	Đối diện UBND xã Phú Thuận
	 
	127 Kinh Dương Vương 
	 

	55
	 
	Số 174 đường Kinh Dương Vương
	 
	Đường ra bãi tắm Thuận An
	 

	56
	 
	Đối diện 299 Đường Kinh Dương Vương
	 
	Đầu đường Hòa An – QL 49B
	 

	57
	 
	Điện lực Phú Vang
	 
	Đầu đường Trung An – QL 49B
	 

	58
	 
	Đội diện Cơ Sở Thủ Công Mỹ Nghệ Phước Trí (Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 
	Đầu đường Xuân An – QL 49B
	 

	59
	 
	Công viên thị xã Hương Trà 
	 
	Đầu đường Hòa Xuân – QL 49B
	 

	60
	 
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	 
	Chợ An Dương – QL 49B
	 

	61
	 
	134 Nguyễn Vịnh
	 
	Đối diện bưu cục Phú Hải
	 

	62
	 
	Trường Trung cấp Nghề Quảng Điền
	 
	Đối diện quán Bánh Cá Sóc Quán (QL 49B)
	 

	63
	 
	Chợ trung tâm Thương Mại Quảng Điền
	 
	Cách Trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	 

	64
	 
	103 Nguyễn Vịnh
	 
	Trạm xăng Phú Diên
	 

	65
	 
	Ngã 4 Nguyễn Vịnh - Nguyễn Kim Thành
	 
	Chợ Mỹ Khánh
	 

	66
	 
	Bệnh viện Đa Khoa huyện Quảng Điền
	 
	Ngã 3 QL49B với đường vào chùa Phương Diên
	 

	67
	 
	Đối diện Trường THCS Hải Chánh
	 
	Đường vào Làng Thanh Dương
	 

	68
	 
	Trường THCS Hải Chánh
	 
	Chùa Mai Vĩnh
	 

	69
	 
	UBND xã Phong Thu
	 
	Chợ Mai Vĩnh
	 

	70
	 
	Cổng Đại học Huế (số 3 đường Lê Lợi)
	 
	Trường THPT Vinh  Xuân
	 

	71
	 
	 
	 
	Trung tâm Y tế xã Vinh Xuân
	 

	72
	 
	 
	 
	Chùa Kế Võ
	 

	73
	 
	 
	 
	Quốc lộ 49B hướng đi Vinh Thanh
	 

	74
	 
	 
	 
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	 

	75
	 
	 
	 
	Ngã 3 QL49B - đường vào nhà thờ Họ Nguyễn
	 

	76
	 
	 
	 
	Quốc lộ 49B hướng đi Thị trấn Thuận An
	 

	77
	 
	 
	 
	Chùa Kế Võ
	 

	78
	 
	 
	 
	Trung tâm y tế xã Vinh Xuân
	 

	79
	 
	 
	 
	Trường THPT Vinh  Xuân
	 

	80
	 
	 
	 
	Chợ Mai Vĩnh
	 

	81
	 
	 
	 
	Chùa Mai Vĩnh
	 

	82
	 
	 
	 
	Đường vào làng Thanh Dương
	 

	83
	 
	 
	 
	Ngã 3 QL49B với đường vào Chùa Phương Diên
	 

	84
	 
	 
	 
	Chợ Mỹ Khánh
	 

	85
	 
	 
	 
	Trạm xăng Phú Diên
	 

	86
	 
	 
	 
	Cách trường THCS Phú Diên 400m hướng đi Vinh Thanh
	 

	87
	 
	 
	 
	Trường THCS Phú Diên
	 

	88
	 
	 
	 
	Bánh cá sóc quán – QL 49B
	 

	89
	 
	 
	 
	Bưu cục Phú Hải
	 

	90
	 
	 
	 
	Đối diện Chợ An Dương – QL 49B
	 

	91
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Hòa Xuân
	 

	92
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Xuân An
	 

	93
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Trung An
	 

	94
	 
	 
	 
	QL 49B – Đầu đường Hòa An
	 

	95
	 
	 
	 
	Đầu đường ra bãi tắm Thuận An
	 

	96
	 
	 
	 
	92 Nguyễn Văn Tuyết
	 

	97
	 
	 
	 
	04 Kinh Dương Vương
	 

	98
	 
	 
	 
	92 Kinh Dương Vương (Đầu đường Nguyễn Cầu, Đoàn Trực)
	 

	99
	 
	 
	 
	Ngã 3 Đường Đê Tây Phá Đông (Thôn Lưu Khánh, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	100
	 
	 
	 
	Trung tâm Tin học & Ứng dụng Công nghệ Trần Hoàng (Liên thôn Phú Khê, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 

	101
	 
	 
	 
	Đối diện Đình Phổ Nam (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)
	 

	102
	 
	 
	 
	01 Thôn Nam Thượng (Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	 

	103
	
	
	 
	363 Nguyễn Sinh Cung, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	 

	104
	 
	 
	 
	289 Nguyễn Sinh Cung
	 

	105
	 
	 
	 
	123 Nguyễn Sinh Cung
	 

	106
	 
	 
	 
	Cổng làng La Chữ (Km81+400 QL 1A
	 

	107
	 
	 
	 
	Km 816+800 QL1A (Gần đường tỉnh 8B và trường THPT Đặng Huy Trứ)
	 

	108
	 
	 
	 
	Km 815+800 QL1A (gần đường vào Giáp Thượng, xã Hương Toàn
	 

	109
	 
	 
	 
	188 Lý Nhân Tông
	 

	110
	 
	 
	 
	Ga Văn Xá 
	 

	111
	 
	 
	 
	406 Lý Nhân Tông (Gần đường vào chợ Văn Xá)
	 

	112
	 
	 
	 
	Trường THCS Hồ Văn Tứ
	 

	113
	 
	 
	 
	QL1A, Tứ Hạ, Hương Trà, Huế, Việt Nam (Cách cổng trường Hà Thế Hạnh 100m)
	 

	114
	 
	 
	 
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	 

	115
	 
	 
	 
	Km807+900 QL1A
	 

	116
	 
	 
	 
	Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	 

	117
	 
	 
	 
	Cầu Thượng An Trong
	 

	118
	 
	 
	 
	Quán cơm Hoàng Anh (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)
	 

	119
	 
	 
	 
	Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương
	 

	120
	 
	 
	 
	Đối diện cửa hàng xăng dầu số 27
	 

	121
	 
	 
	 
	Quán cơm Ái Vân
	 

	122
	 
	 
	 
	149 Phò Trạch (Trường THPT Phong Điền)
	 

	123
	 
	 
	 
	Đối diện Bưu điện huyện Phong Điền 
	 

	124
	 
	 
	 
	Quán cơm Ái Vân
	 

	125
	 
	 
	 
	Cửa hàng xăng dầu số 27
	 

	126
	 
	 
	 
	301 QL1, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 

	127
	 
	 
	 
	Đối diện Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Thanh Lương
	 

	128
	 
	 
	 
	Nhà Hàng Phú Quý (QL1A, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế)
	 

	129
	 
	 
	 
	Cầu Thượng An Trong
	 

	130
	 
	 
	 
	Chợ An Lỗ
	 

	131
	 
	 
	 
	Ngã 3 đường Sông Bồ - Quốc lộ 1A
	 

	132
	 
	 
	 
	Km 808+350 QL1A (gần đường Phú Ốc, Tứ Hạ)
	 

	133
	 
	 
	 
	Km 809+810 QL1A (gần trụ sở Công ty Trường Sơn)
	 

	134
	 
	 
	 
	Bưu điện Thị Xã Hương Trà
	 

	135
	 
	 
	 
	Số 7 Cách Mạng Tháng 8
	 

	136
	 
	 
	 
	Điện lực Hương Trà
	 

	137
	 
	 
	 
	Km813+800 QL1A (ga Văn Xá)
	 

	138
	 
	 
	 
	Chợ Phe Thượng, Giáp Thượng, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 

	139
	 
	 
	 
	Đối diện Trường THPT Đặng Huy Trứ
	 

	140
	 
	 
	 
	Cổng làng La Chữ, trước số nhà 19 Lý Nhân Tông (Km81+400 QL1A)
	 

	141
	 
	 
	 
	 159 Lý Thái Tổ
	 

	142
	 
	 
	 
	419 Tăng Bạt Hổ
	 

	143
	 
	 
	 
	337 Tăng Bạt Hổ
	 

	144
	 
	 
	 
	Chợ Lệ Khê
	 

	145
	 
	 
	 
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
	 

	146
	 
	 
	 
	Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 

	147
	 
	 
	 
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 

	148
	 
	 
	 
	Cổng Chợ Hương Cần (xã Hương Cần)
	 

	149
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 

	150
	 
	 
	 
	Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	151
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	 

	152
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ (Đầu cầu Niêm Phò A)
	 

	153
	 
	 
	 
	Đối diện Nhà Thời Phan Văn Tộc (Ngã 3, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế)
	 

	154
	 
	 
	 
	Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	 

	155
	 
	 
	 
	Cổng chợ Hương Cần (xã Hương
	 

	156
	 
	 
	 
	Cần)
	 

	157
	 
	 
	 
	ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	 

	158
	 
	 
	 
	Triều Sơn Trung, Hương Toàn
	 

	159
	 
	 
	 
	Tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	 

	160
	 
	 
	 
	Chợ Lệ Khê
	 

	161
	 
	 
	 
	30 Tản Đà
	 

	162
	
	
	
	Trường Tiểu học Phong Thu
	

	163
	
	
	
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	

	164
	
	
	
	Đối diện bưu điện Văn hóa xã Hải Chánh
	

	165
	
	
	
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	

	166
	
	
	
	Bánh lọc Minh 
	

	167
	
	
	
	Chợ Mỹ Chánh
	

	168
	
	
	
	Làng cổ Phước Tích
	

	169
	
	
	
	QL 49B
	

	170
	
	
	
	Nhà Thờ họ Bùi Phước
	

	171
	
	
	
	Đối diện nhà thờ họ Bùi Phước
	

	172
	
	
	
	QL 49B
	

	173
	
	
	
	Đối diện làng cổ Phước Tích
	

	174
	
	
	
	Chợ Mỹ Chánh
	

	175
	
	
	
	Bánh lọc Minh
	

	176
	
	
	
	Trường THCS số 2 Hải Chánh
	

	177
	
	
	
	Bưu điện VH xã Hải Chánh
	

	178
	
	
	
	Nhà hàng Thành Cố Đô
	


Danh sách điểm dừng, nhà chờ tháo dỡ

	STT
	Tên điểm dừng 
	Hiện trạng

	
	
	Nhà chờ
	Biển báo

	1
	185 Hùng Vương
	 
	X

	2
	385 Lê Duẩn 
	 
	X

	3
	229 Lê Duẩn 
	 
	X

	4
	113 Lê Duẩn 
	 
	X

	5
	Đối diện 185 Hùng Vương 
	 
	X

	6
	406 Nguyễn Tất Thành
	X
	 

	7
	644 Nguyễn Tất Thành
	 
	X

	8
	1026 Nguyễn Tất Thành
	X
	 

	9
	1166 Nguyễn Tất Thành
	 
	X

	10
	1332 Nguyễn Tất Thành
	 
	X

	11
	547 Nguyễn Tất Thành
	X
	 

	12
	324 Nguyễn Sinh Cung 
	 
	X

	13
	Quốc lộ 49
	 
	X

	14
	54 Lý Nhân Tông 
	 
	X

	15
	Số 4 Cách Mạng Tháng Tám
	 
	X

	16
	140 Phò Trạch
	 
	X

	17
	374 Phò Trạch
	 
	X

	18
	Đối diện khách sạn Xanh, đường Nguyễn Huệ
	X
	


Phụ lục 4. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho 06 tuyến buýt

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  …  /QĐ-UBND ngày     tháng 12  năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
	SHT
	Tên Tuyến
	Cự ly
(km)
	Thời gian hoạt động
	Tổng thời gian hoạt động 1 ngày
(giờ)
	Số giờ cao điểm 1 ngày
(giờ)
	Giãn cách giờ cao điểm
(phút)
	Giãn cách giờ bình thường
(phút)
	Thời gian 1 chuyến
(phút)
	Thời gian nghỉ tại điểm đầu/cuối
(phút)
	Thời gian 1 vòng
(phút)
	Số chuyến tối đa / 1 ngày

	1
	BXPN – BXPB
	8.9
	6h00 - 18h00
	12
	3
	10-20
	20-30
	21.36
	10
	52.72
	90

	2
	BXPB – KCN Phú Bài
	21
	5h00 - 18h00
	13
	3
	15-30
	30-45
	50.4
	10
	110.8
	64

	3
	Bến xe Phía Nam – Vinh Thanh 
	30.2
	6h00 - 18h00
	12
	3
	10-20
	20-30
	56.88
	10
	123.76
	90

	4
	BXPN – TTr Phong Điền 
	35.2
	6h00 - 18h00
	12
	3
	10-20
	20-30
	84.48
	10
	178.96
	90

	5
	TTr Phong Điền – UBND xã Phong Hòa
	12.6
	6h00 - 18h00
	12
	3
	30-40
	30-40
	30.24
	10
	71
	48

	6
	BXPN – Bến xe Quảng Điền 
	22.6
	6h00 - 18h00
	12
	3
	10-20
	20-30
	54.24
	10
	118.48
	90
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